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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.Kịch (kịch bản văn học) là một loại hình văn học đặc biệt vừa thuộc về nghệ thuật ngôn từ, vừa là một bộ phận của nghệ thuật sân khấu. Nghiên cứu về kịch, có khả năng góp phần làm rõ các vấn đề về đặc trưng thể loại dưới nhiều góc độ khác nhau. 
Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch lớn, một “hiện tượng” tiêu biểu của sâu khấu kịch nước ta. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, phê bình về các sáng tác thơ, văn, kịch nghệ của ông, nhưng nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ, theo chúng tôi, chưa bao giờ mất đi tính “thời sự”. 
2.Dụ ngôn là một khái niệm còn khá xa lạ trong nghiên cứu văn học ở nước ta, tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, nó lại là một thuật ngữ quan trọng cần được minh định. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy những nghiên cứu về kịch và kịch Lưu Quang Vũ trước nay thường tập trung phát hiện và khẳng định những đặc điểm của đối tượng nghiên cứu trên các phương diện: nội dung và hình thức. Đặt vấn đề nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ như là một loại hình dụ ngôn văn học, chúng tôi muốn thể nghiệm một hướng tiếp cận mới khi phân tích, tìm hiểu các sáng tác kịch của người nghệ sĩ tài hoa và nhiều trăn trở này, chỉ ra những đặc điểm và tính chất dụ ngôn độc đáo trong kịch của Vũ cũng như vai trò của chúng trong việc tạo nên giá trị lâu bền cho những tác phẩm kịch của ông.

3.Lưu Quang Vũ là một trong hai tác gia kịch Việt Nam có tác phẩm được đưa vào chương trình học ở Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông. Từ thực tế chương trình giảng dạy môn Ngữ văn ở Phổ thông vài năm trở lại đây đang ngày càng chú trọng phát triển năng lực nghị luận xã hội của học sinh, việc nghiên cứu những vở kịch có tính thời sự và tính dụ ngôn sâu sắc như của Lưu Quang Vũ là một việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục đạo đức, lối sống và hình thành lý tưởng sống cho thanh niên. 
4.Chọn một tác giả đã quá quen thuộc để nghiên cứu, chúng tôi gặp nhiều thách thức hơn là thuận lợi nhưng cũng mở ra cho chúng tôi không ít cơ hội. Nghiên cứu di sản mà Lưu Quang Vũ để lại là một hình thức “đối thoại” với một hiện tượng văn hóa độc đáo và tìm kiếm những đồng vọng đa chiều.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những biểu hiện của kịch Lưu Quang Vũ như một loại hình dụ ngôn. Cụ thể, luận án sẽ tập trung nghiên cứu các chủ đề dụ ngôn, các phương thức giao tiếp dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ trên cơ sở chứng minh và khẳng định dụ ngôn như là một chiến lược giao tiếp bằng văn học.
Phạm vi nghiên cứu của luận án là hơn ba mươi vở kịch xuất sắc nhất của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (có phụ lục danh sách kèm theo). Trong quá trình triển khai các luận điểm, chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu một số vở kịch của các tác giả khác để phục vụ mục đích nghiên cứu của luận án.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Với việc chọn đề tài này, chúng tôi muốn khẳng định kịch Lưu Quang Vũ là một loại hình dụ ngôn văn học, đồng thời làm sáng rõ những khía cạnh độc đáo trong kịch Lưu Quang Vũ với tư cách là loại hình diễn ngôn dụ ngôn. Trên cơ sở so sánh với tác phẩm của các kịch tác gia cùng thời, luận án sẽ phát hiện nét riêng biệt, độc đáo trong kịch Lưu Quang Vũ, lý giải “hiện tượng” Lưu Quang Vũ trong lịch sử văn học và lịch sử sân khấu Việt Nam.
Để đạt được những mục đích nêu trên, luận án đặt ra 3 nhiệm vụ cơ bản:
1/ Hệ thống hóa, giới thiệu lí thuyết dụ ngôn trên cơ sở làm sáng tỏ các luận điểm: các quan niệm chung về dụ ngôn; dụ ngôn là một chiến lược giao tiếp văn học. Xuất phát từ thực tế rằng lí thuyết về dụ ngôn hầu như chưa được dịch thuật, nghiên cứu ở Việt Nam, trên cơ sở nghiên cứu các tư liệu tiếng nước ngoài, chúng tôi nỗ lực khái quát hệ thống lý thuyết về dụ ngôn – một thể loại văn học độc đáo và một loại hình diễn ngôn đặc trưng của văn học.

 2/ Chứng minh sự lựa chọn loại hình sáng tác của Lưu Quang Vũ và lý giải sự thành công của Lưu Quang Vũ với kịch là do xuất phát từ ý đồ nghệ thuật của tác giả và ý nghĩa giao tiếp, giáo dục của kịch với tư cách là một loại hình dụ ngôn mang lại.
3/ Chỉ rõ các chủ đề dụ ngôn, những phương thức giao tiếp dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ (phương thức phân vai qua hệ thống các vai phát ngôn và vai hành động; phương thức chuyển nghĩa độc đáo qua hệ thống biểu tượng...). 

4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra của luận án, chúng tôi sử dụng phối hợp một số phương pháp: loại hình, phân tích diễn ngôn, tu từ học, so sánh, thi pháp thể loại... 
5. Những đóng góp mới của luận án

5.1. Về lý luận: Luận án giới thiệu, hệ thống hóa những kiến thức về dụ ngôn – một thể loại văn học đặc thù, một chiến lược giao tiếp văn chương độc đáo. Trước luận án này, các lý thuyết về dụ ngôn gần như chưa được dịch thuật, nghiên cứu tại Việt Nam. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu về sự bổ khuyết cần thiết những kiến thức lý luận về một thể loại văn học độc đáo này, đem đến một tài liệu tham khảo đắc dụng cho những đối tượng quan tâm nghiên cứu về sau.

5.2. Về thực tiễn: Trên cơ sở xác lập hệ thống lý thuyết nền tảng, luận án thể nghiệm nghiên cứu một hiện tượng văn học tiêu biểu: kịch Lưu Quang Vũ. Khác với các nghiên cứu trước đây, chúng tôi trình xuất một góc nhìn khác trong quá trình tiếp nhận những kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ, đó là sự biểu hiện một cách đậm đặc những đặc điểm và tính chất của diễn ngôn dụ ngôn trong kịch của tác giả này. Cụ thể, những phân tích về chủ đề dụ ngôn, những phương thức giao tiếp dụ ngôn (qua hệ thống vai phát ngôn và vai hành động; biểu tượng – phương thức chuyển nghĩa độc đáo) đưa lại những luận chứng, luận cứ và những kết luận mới về kịch Lưu Quang Vũ.
6. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án được triển khai thành 4 chương:

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Chương 2. Dụ ngôn – một chiến lược giao tiếp văn học
Chương 3. Chủ đề dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ

Chương 4.  Phương thức giao tiếp dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ
NỘI DUNG

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Lịch sử nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ là người có tư chất nghệ sĩ đặc biệt cùng với một cá tính sáng tạo độc đáo. Sự nghiệp văn chương của Lưu Quang Vũ đã phản ánh những giai đoạn bước ngoặt trong lịch sử dân tộc và những vở kịch của ông, ngay từ tác phẩm đầu tiên, đã gây được tiếng vang và trở thành đề tài thu hút sự nhận định, đánh giá từ giới chuyên môn cùng độc giả/khán giả cả nước. Sau đại hội Đảng VI (12/1986) – dấu mốc quan trọng đánh dấu sự “đổi mới” -  đời sống văn học nghệ thuật tích cực chuyển mình và những nhận định về kịch Lưu Quang Vũ cũng thay đổi. Đó là lí do chúng tôi chọn mốc 1986 để phân chia khi tìm hiểu lịch sử nghiên cứu kịch của Lưu Quang Vũ, dẫu biết rằng, sự phân chia như vậy là tương đối.
1.1.1. Nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ trước năm 1986
Sau thành công với vở kịch đầu tay, người ta bắt đầu biết đến một “kịch sĩ” Lưu Quang Vũ bên cạnh một “thi sĩ” và “văn sĩ” trước đó. Giới nghiên cứu, phê bình cũng chú ý đến kịch của ông nhiều hơn, tuy vẫn còn dè dặt. Một số bài viết của Hồng Việt, Vũ Đình Phòng, Nguyễn Thị Minh Thái…mới dừng lại ở việc giới thiệu một nhà viết kịch mới và thể hiện một vài phát hiện trong mỗi vở cụ thể. Càng gần tới Đại hội VI, những bài viết về kịch Lưu Quang Vũ cũng nói đúng và thể hiện cái nhìn thẳng thắn hơn, chẳng hạn một số bài viết của Nguyễn Thị Minh Thái, Vũ Quang Vinh…
1.1.2. Nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ từ năm 1986 đến nay

Sau Đại hội Đảng VI (12/1986), kịch Lưu Quang Vũ được tiếp cận sâu hơn, toàn diện hơn và ngày càng có nhiều bài phân tích giá trị về kịch của ông. Công trình do Vũ Hà, Ngô Thảo sưu tầm, biên soạn, cùng các bài viết của Tất Thắng, Phan Trọng Thưởng, Lý Hoài Thu hay công trình nghiên cứu do Lưu Khánh Thơ dày công sưu tầm (với các bài viết của Huỳnh Như Phương, Phan Ngọc, Christian Hoche, Ngô Sơn, Doãn Châu…) là những tài liệu tham khảo bổ ích với chúng tôi.
Đáng chú ý, đã có một số luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ nghiên cứu về kịch Lưu Quang Vũ và đạt được những thành công bước đầu như: Luận án Tiến sĩ của Lê Thị Hoài Phương (bảo vệ năm 1998 tại Nga), luận văn của Vũ Thị Thanh Hoài, Lê Thị Thảo, Trần Thị Thanh Vân, luận án của Phan Trọng Thành (2008), Lê Hương Giang (2010), Trần Thị Lan Anh (2017)… góp thêm nhiều phát hiện có giá trị về “hiện tượng Lưu Quang Vũ”.
Tựu trung lại, đến nay đã có khá nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về kịch của Lưu Quang Vũ, có thể khái quát lại thành các nhóm vấn đề sau:
- Tiếp cận theo hướng Thi pháp học: một số luận văn và bài báo đã phân tích thế giới nghệ thuật kịch, thế giới nhân vật...trong kịch Lưu Quang Vũ. Ưu điểm của các bài nghiên cứu theo hướng này là phát hiện và phân tích được những đặc điểm về hai phương diện nội dung và hình thức trong kịch Lưu Quang Vũ. 
- Tiếp cận theo hướng lịch sử văn học: một số bài nghiên cứu đã xác định vị trí của Lưu Quang Vũ và kịch của ông trong nền văn học và sân khấu nước nhà, khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng to lớn của ông từ những năm 80 của thế kỷ trước đến mãi về sau. Đây là những tổng kết cần thiết vừa đảm bảo tính lịch sử, vừa đảm bảo tính hệ thống của đối tượng xem xét trong các tương quan với thời đại, bầu khí quyển chính trị - văn hóa – xã hội và với các thể loại văn học khác. Những bài viết theo hướng này thường phong phú về những khái quát văn học sử nhưng hạn chế về những đóng góp lý luận.
- Từ góc độ Ngôn ngữ học, một số luận văn đã tiến hành khảo sát vận động hội thoại, đặc điểm ngôn ngữ đối thoại trong kịch của Lưu Quang Vũ. Áp dụng lý thuyết Liên văn bản hay lý thuyết Ngôn ngữ học tri nhận vào nghiên cứu các văn bản kịch của Lưu Quang Vũ cũng là một hướng nghiên cứu mới được thể nghiệm gần đây và đem lại những phát hiện độc đáo.
1.2. Những gợi mở

Dù đã có khá nhiều bài viết nghiên cứu về kịch Lưu Quang Vũ, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều khoảng trống, hứa hẹn đem lại nhưng kiến giải mới, những phát hiện độc đáo đối với kịch của người nghệ sĩ tài hoa này. Chúng tôi lựa chọn hướng nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ như một loại hình dụ ngôn văn học dựa theo những căn cứ sau:
Thứ nhất, trước nay, khi nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ, hầu hết các tác giả cũng đều thừa nhận tính chất triết lý như là đặc điểm nổi bật trong kịch của ông. Đây là những gợi ý quan trọng cho chúng tôi khi đặt vấn đề tìm kiếm sâu hơn về loại hình nội dung của kịch Lưu Quang Vũ – loại hình kịch dụ ngôn.
Thứ hai, nghiên cứu diễn ngôn là hướng nghiên cứu đã khẳng định được sức sống trong nghiên cứu văn học trên thế giới và mới được giới thiệu vào Việt Nam gần đây. Giống như những nghiên cứu theo hướng thi pháp học, nghiên cứu diễn ngôn chú trọng bản chất nghệ thuật ngôn từ, đặc biệt, nó coi văn bản văn học trước hết như một hiện tượng ngôn ngữ không phải trong trạng thái tĩnh mà đặt trong tiến trình giao tiếp xã hội. Đồng thời, nó cũng nhìn tiến trình kiến tạo nên văn bản văn học trong những tác động sâu xa của xã hội mà quan trọng hơn cả là trong quan hệ với ý thức hệ, quyền lực và các thiết chế xã hội. Có thể nói, việc áp dụng lý thuyết diễn ngôn trong luận án là một hướng nghiên cứu mới và khả tín.

Thứ ba, dụ ngôn không phải là một từ mới xuất hiện trong tiếng Việt nhưng là một thuật ngữ mới được dùng trong khoa học xã hội nhân văn nói chung và trong nghiên cứu văn học nói riêng. Gần đây, bằng những nỗ lực dịch thuật và một số ứng dụng nghiên cứu, diễn ngôn dụ ngôn đã cho thấy những phát hiện mới. Nền tảng lý thuyết dụ ngôn được chúng tôi xem xét và vận dụng vào luận án là những lý thuyết về dụ ngôn đã được công nhận rộng rãi trên thế giới (qua việc sử dụng và dịch các tài liệu tiếng Nga, Anh, Pháp…). Qua phân tích, chúng tôi nhận thấy tính chất dụ ngôn sâu sắc trong kịch Lưu Quang Vũ và sự thể hiện độc đáo của tính chất ấy đã làm thành những sáng tạo nghệ thuật cho các vở kịch của ông.
Thứ tư, đến thời điểm này tuy số bài viết và công trình nghiên cứu đã khá đa dạng nhưng chưa thể hiện hết được nét riêng, nét đặc trưng của kịch Lưu Quang Vũ so với các vở kịch cùng thời, cũng chưa lý giải được cơ chế lựa chọn hình thức thể loại của nhà văn đã đem đến sự thành công vượt trội của ông ở mảng kịch so với thơ hay truyện ngắn. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng những lí thuyết nghiên cứu hiện đại, đặc biệt là đi đến cùng mối quan hệ giữa ý thức hệ, hoạt động giao tiếp văn học và văn bản văn học để nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ là một hướng nghiên cứu mở ra nhiều hứa hẹn. Do vậy, những vấn đề về chiến lược diễn ngôn dụ ngôn, chủ đề dụ ngôn, cơ chế và phương thức giao tiếp trong kịch của Lưu Quang Vũ nếu được triệt để nghiên cứu có thể góp phần mang đến những kiến giải mới về kịch Lưu Quang Vũ.
Như vậy, có thể khẳng định: cho đến nay, chưa có bất kỳ công trình nào nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ từ lý thuyết dụ ngôn. Bản thân lý thuyết dụ ngôn cũng mới chỉ được tiếp cận rất dè dặt trong các nghiên cứu tại Việt Nam. Luận án “Kịch Lưu Quang Vũ – một loại hình dụ ngôn văn học”, vì thế, đảm bảo tính không trùng lặp với các công trình nghiên cứu trước đây.
CHƯƠNG 2

DỤ NGÔN – MỘT CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP VĂN HỌC

2.1. Ngụ ngôn và dụ ngôn
2.1.1. Ngụ ngôn
Cùng với thần thoại, truyện cổ tích, truyện cười… truyện ngụ ngôn là một thể loại tự sự tiêu biểu trong văn học dân gian của các dân tộc. “Từ điển thuật ngữ văn học” của nhóm tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi giải thích: “Ngụ ngôn (fable) là lời nói, mẩu chuyện có ngụ ý (ngụ là “gửi”) xa xôi bóng gió được sử dụng rộng rãi trong nhiều thể loại văn học dân gian và văn học thành văn (như thơ ngụ ngôn, truyện ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ)…Truyện ngụ ngôn thường dùng các loài vật, đồ vật để gián tiếp nói chuyện loài người, nêu lên những bài học luân lí hoặc triết lí dưới một hình thức kín đáo”[30;tr.216]


Một số giáo trình “Văn học dân gian” của các tác giả Đinh Gia Khánh [39;tr.348-349] hay nhóm tác giả Phạm Thu Yến, Lê Trường Phát, Nguyễn Bích Hà [122;tr.92] cũng đồng quan điểm trên.

Giáo sư M.H.Abrams (Đại học Cornell, Mỹ) trong “Bảng chú giải các thuật ngữ văn học” đã khẳng định rằng: “Một fable (ngụ ngôn) là một câu chuyện ngắn, trong văn xuôi hay thơ, minh họa cho một luận đề về đạo đức trừu tượng hay nguyên tắc của hành vi con người; thường thì, kết luận của nó, hoặc là người kể chuyện hoặc một trong các nhân vật diễn đạt luân lí/ đạo đức dưới hình thức của một lời chế nhạo. Phổ biến nhất là ngụ ngôn loài vật, trong đó động vật nói chuyện và hành động như những loại người mà chúng đại diện”[125;tr.6-7]. 

Tiến sĩ James Stobaugh (Đại học Cornell, Mỹ) trong “Sổ tay phân tích văn chương: Cách đánh giá tiểu thuyết, kịch và thơ” đưa ra kết luận rằng: “Một fable –truyện ngụ ngôn - là một câu chuyện hư cấu, dưới dạng văn xuôi hay thơ, mà đặc tính động vật được thay bằng những phẩm chất của con người (nhân hóa con vật) và minh họa một bài học đạo đức, cuối cùng nhằm thể hiện một cách ngắn gọn, rõ ràng trong một câu châm ngôn súc tích”[127;tr.276].
Có thể thấy, các nhà nghiên cứu trong nước đều đạt được sự thống nhất trong cách hiểu về thuật ngữ “ngụ ngôn”, “truyện ngụ ngôn” và cũng nhất quán với nhận thức phổ biến trên thế giới về thể loại lời nói/ thể loại văn học này.

2.1.2. Dụ ngôn

“Parable” là một từ gốc Hy Lạp Parabolè nghĩa là “so sánh, minh họa, tương tự”. Theo “Từ điển tôn giáo thế giới giản yếu” (do John Bowker biên soạn, Lưu Văn Hy dịch, Nxb Từ điển bách khoa, 2011), “parable” được dịch là “dụ ngôn” với nghĩa: “Câu chuyện minh họa giáo huấn quan trọng, được các kinh sư và Jesus sử dụng”[6;tr.498].

Trong cuốn “Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn”(2007), Frère Théophile Penndu định nghĩa “Dụ ngôn”(Parable) là “Một kiểu nói rất phổ biến trong thế giới Do Thái. Nó thường là một sự so sánh, một ẩn dụ, một hình ảnh được kể lại dưới hình thức một câu chuyện cụ thể và lôi cuốn mượn từ cuộc sống hàng ngày với mục đích khiến cho người nghe suy nghĩ không phải về những ý tưởng trừu tượng mà về những thái độ sống”[62;tr.2].

Trong “Bảng chú giải các thuật ngữ văn học”, M.H.Abrams giải thích “parable” là “một câu chuyện rất ngắn về con người được trình bày để nhấn mạnh sự tương tự ngầm, hoặc song song, với một vấn đề chung hoặc bài học mà người kể chuyện cố gắng để mang tới cho độc giả của mình”[125;tr.7]. 

Còn James Stobaugh trong “Sổ tay phân tích văn chương: Cách đánh giá tiểu thuyết, kịch và thơ” định nghĩa “parable” là một câu chuyện ngắn để minh họa một hoặc nhiều bài học về nguyên tắc và quan điểm, nó khác với ngụ ngôn (fable) ở chỗ: truyện ngụ ngôn sử dụng động vật hoặc thực vật làm nhân vật, trong khi các “parable” đề cao những nhân vật là con người. Nó là một dạng phép loại suy và thường được gọi là một phép ẩn dụ mở rộng hay lối so sánh, ví von.

Cách hiểu về dụ ngôn, tương tự, cũng được tìm thấy trong “Từ điển bách khoa văn học giản yếu” của Nga và một số tài liệu chuyên ngành khác.

2.1.3. Ngụ ngôn và dụ ngôn: những tương đồng và khác biệt

a/ Những tương đồng: ngụ ngôn và dụ ngôn có sự tương đồng về mục đích, ý nghĩa và tính chất nổi bật của ẩn dụ/ tỉ dụ, biểu tượng/ hình tượng.

b/ Những khác biệt:  sự khác biệt giữa ngụ ngôn và dụ ngôn tập trung ở các điểm chính: 1/ tính khuynh hướng và thẩm quyền phát ngôn; 2/ cấu trúc; 3/ nhân vật chính; 4/ giọng điệu; 5/ mức độ tưởng tượng 
2.2. Chiến lược giao tiếp dụ ngôn

2.2.1. Dụ ngôn – một loại hình diễn ngôn văn học

Từ những năm sáu mươi của thế kỉ XX, nghiên cứu diễn ngôn đã trở thành một trào lưu khoa học phát triển rầm rộ ở châu Âu và “diễn ngôn” (discourse) trở thành một khái niệm được lưu hành rộng rãi trong khoa học xã hội và nhân văn. Nội hàm của thuật ngữ này vì thế rất phức tạp. 
Có thể nhận thức diễn ngôn trong các bình diện sau: 1/ Diễn ngôn là ngôn ngữ trong chỉnh thể sống động, ngôn ngữ trong sử dụng, trong bối cảnh xã hội; 2/ diễn ngôn theo cách hiểu trên không chỉ là phương tiện biểu đạt, giao tiếp, mà còn là phương thức tồn tại của con người; 3/ Nghiên cứu diễn ngôn là nghiên cứu các cơ chế xã hội, quyền lực, ý thức hệ, lịch sử, văn hóa ... chìm ẩn đằng sau diễn ngôn; 4/ Bản chất văn học là diễn ngôn về đời sống, do vậy, sự vận động của văn học suy cho cùng là sự vận động của diễn ngôn, lịch sử văn học là quá trình thay thế các hình thái diễn ngôn. 

Mỗi tác phẩm văn học là một diễn ngôn thực hiện một chiến lược giao tiếp giữa chủ thể sáng tạo (nhà văn/nhà thơ..) với đối tượng tiếp nhận (độc giả/khán giả…) về một vấn đề nào đó (đề tài, sự kiện…) thông qua một thứ ngôn ngữ phù hợp, thể hiện phong cách riêng. Sự chi phối của thiết chế quyền lực, khung tri thức và văn hóa thời đại sẽ tạo ra những cuộc giao tiếp hay những diễn ngôn văn học riêng của nhà văn và của các trào lưu, thời kỳ văn học khác nhau.


Cũng giống ngụ ngôn, dụ ngôn là một thể loại văn học. Và muốn phác hoạ phạm vi thể loại dụ ngôn trong nghiên cứu trần thuật học, chúng ta phải dựa vào chiến lược giao tiếp cơ bản trong diễn ngôn trần thuật của nó. M.Bakhtin đã dẫn ra bốn thể loại trần thuật thuộc vào loại “hiện tượng nguyên thuỷ” như thế, gồm: cổ tích, dụ ngôn, giai thoại và sự tích/tiểu sử. 

Trên cơ sở phân biệt bốn loại diễn ngôn vừa nêu, chúng tôi chỉ ra đặc điểm của dụ ngôn dưới lý thuyết diễn ngôn là: 1/ Chủ thể (người kể chuyện) luôn giữ một vị thế quyền uy về tri thức, chân lý, có sẵn trong mình những bài học xác tín và muốn truyền lại những bài học đó cho người khác; 2/  Dụ ngôn chia tách những người tham gia vào sự kiện giao tiếp thành người dạy và người được giảng dạy. Hành vi lời nói của dụ ngôn thể hiện quyền uy dạy bảo, là độc thoại ở dạng thuần tuý; 3/ Bức tranh thế giới được tạo ra là bức tranh của nhân vật với những khả năng và trách nhiệm lựa chọn tự do dựa trên một lập trường nhân sinh nào đó; 4/ Mỗi câu chuyện được kể thường hàm chứa trong mình một hoặc nhiều bài học, cũng có thể là sự minh họa, làm tường minh cho những bài học, những lời quy châm về chân lý được rút ra; 5/ Kết cấu tác phẩm thường là kiểu kết cấu đa tầng bậc và tất cả các tầng bậc truyện kể đều tập trung, cô đặc lại trong những bài học, thậm chí rút ra bài học như một câu ngạn ngữ, một cách ngôn. 

Sau những điều vừa trình bày, có thể thấy, dụ ngôn là một loại diễn ngôn, thực hiện một chiến lược giao tiếp với các tham số: chủ thể (người nói) – nội dung giao tiếp/đối tượng tham chiếu (chủ đề, sự kiện, nhân vật) - đối tượng tiếp nhận (người nghe/đọc). Trong khi thực hiện chiến lược giao tiếp, diễn ngôn dụ ngôn với lối “nói vòng”, ám chỉ đòi hỏi phải có sự diễn giải nhằm kích hoạt lập trường của người tiếp nhận, từ đó người tiếp nhận rút ra được bài học có giá trị từ truyện kể dụ ngôn cho riêng mình. Trong khi điều thứ nhất được thực hiện với những người kể dụ ngôn, thì việc ứng dụng một cách mẫu mực kinh nghiệm phổ quát được ghi lại trong dụ ngôn vào thực tiễn đời sống của cá nhân chỉ có thể thực hiện ở bản thân người nghe. Lối nói bóng gió có tính nguyên tắc với dụ ngôn tựa như cơ chế kích hoạt ý thức của người tiếp nhận.
2.2.2. Mô hình giao tiếp của dụ ngôn

2.2.2.1. Mục đích và chủ đề giao tiếp
Trong mục định nghĩa chúng tôi đã khẳng định: dụ ngôn thường là một sự so sánh, một ẩn dụ, một hình ảnh được kể lại dưới hình thức một câu chuyện cụ thể và lôi cuốn mượn từ cuộc sống hàng ngày với mục đích khiến cho người nghe suy nghĩ không phải về những ý tưởng trừu tượng mà về những thái độ sống. Như vậy, mục đích của giao tiếp dụ ngôn là qua sự giao tiếp gián tiếp (có sự gián cách về thời gian giữa câu chuyện dụ ngôn với thời điểm nó được kể) truyền đạt một bài học đạo đức để thay đổi nhận thức, thái độ sống của đối tượng tiếp nhận.
Chủ đề là một trong những tiêu chí để phân loại dụ ngôn. Căn cứ vào chủ đề hay phạm vi nội dung phản ánh chúng tôi thấy có thể chia dụ ngôn thành các hệ chủ đề lớn như: dụ ngôn về bản thể luận và nhận thức luận (các quy luật phổ quát của tự nhiên, xã hội, con người...); dụ ngôn về đạo đức nhân sinh (đạo đức, lối sống...); dụ ngôn về chính trị... Trong khi phân chia như vậy, nhiều dẫn chứng cho thấy sự gần gũi cũng như ranh giới khó tách bạch giữa dụ ngôn và ngụ ngôn cả trên phương diện chủ đề lẫn thi pháp thể loại nên rất khó để lược quy các câu chuyện ấy chỉ vào một trong hai thể.

2.2.2.2. Chủ thể và đối tượng giao tiếp

Giao tiếp nghệ thuật không chỉ đơn thuần là hoạt động trao nhận thông tin giữa người phát và người nhận thông qua quá trình giải mã, suy luận, diễn giải để đạt đến sự hiểu và tạo ra hiệu quả giao tiếp. Tác phẩm văn học là thế giới của những người nói. Trong hoạt động thẩm mĩ, nhà văn và độc giả, thế hệ này với thế hệ khác chỉ có thể giao tiếp với nhau một cách gián tiếp thông qua cái thế giới của những người nói ấy. Với ý nghĩa như thế, trong sáng tác văn học, lời nói không chỉ là chất liệu nghệ thuật mà còn là sự phát ngôn thể hiện nhãn quan giá trị của những nhóm xã hội khác nhau với tư cách là những chủ thể giao tiếp thẩm mĩ. Mỗi thời đại văn học, mỗi trào lưu nghệ thuật, mỗi khuynh hướng sáng tác bao giờ cũng có những chủ thể phát ngôn rất riêng; những chủ thể này bao giờ cũng giao tiếp với nhau và giao tiếp với độc giả theo một cách nào đó tạo thành một kiểu quan hệ liên chủ thể như một hiện tượng lịch sử.

Như đã phân tích ở mục 2.2.1, trong diễn ngôn dụ ngôn chủ thể giao tiếp được xác định trên một số đặc điểm: Chủ thể luôn giữ một vị thế quyền uy về tri thức, chân lý, có sẵn trong mình những bài học và muốn truyền lại những bài học đó cho người khác; các câu chuyện dụ ngôn chia tách những người tham gia vào sự kiện giao tiếp thành người dạy và người được giảng dạy. 

Đối tượng giao tiếp dụ ngôn gồm đối tượng được nói tới trong câu chuyện và đối tượng hướng tới trong tiếp nhận như là cái đích của hoạt động giao tiếp. Với nội dung thứ nhất, đối tượng được đề cập trong câu chuyện chính là những chủ đề giao tiếp dụ ngôn ẩn chứa trong những bài học. Với nội dung thứ hai, đối tượng tiếp nhận của giao tiếp dụ ngôn là công chúng độc giả của nhiều thời với tầm đón nhận, khung tri thức và dưới ảnh hưởng của các thiết chế quyền lực khác nhau.

2.3. Dụ ngôn: từ truyền thống đến hiện đại

Ban đầu dụ ngôn là một kiểu lời nói được dùng trong các văn bản tôn giáo và văn chương trong đặc tính nguyên hợp chặt chẽ của chúng, rồi sau trở thành một thể loại văn học cổ xưa trong các nền văn hóa dân gian. Về sau này, mặc dù các tác phẩm dụ ngôn thuần túy dần vắng bóng nhưng mô hình tự sự của dụ ngôn vẫn được duy trì và xâm nhập vào các thể loại khác, làm thành sự đa dạng cho các thể loại và cho chính bản thân dụ ngôn.

Từ cuối thế kỷ XIX, một loạt nhà văn đã xem sự hàm súc, kiệm lời của ngụ ngôn, dụ ngôn là mẫu mực cho sáng tác của mình: L.Tolstoi, F.Kafka, E.Hemingway, Abe Kobo... Thi pháp dụ ngôn cũng mở rộng sang kịch và các tiểu thuyết luận đề, được thực hiện bởi những nhà văn muốn thoát khỏi quan niệm truyền thống về tính cách và hoàn cảnh như J.P.Sarche, A.Camus, G.Marcel, B.Brecht, W.Faulkner v.v.

Có hai nguyên tắc và hai con đường sử dụng dụ ngôn trong biến thể mở rộng của nó: 1/ Dụ ngôn trở thành mô hình mẫu gốc được dùng để tạo ra các dụ ngôn mới, dụ ngôn có tác giả hoặc để tăng cường tính chất dụ ngôn cho các thể loại khác; 2/ Dụ ngôn trở thành một trong những thể loại lồng ghép hết sức phổ biến trong truyện vừa, truyện ngắn, tiểu thuyết, hay trong kịch.
Đôi khi cả hai tuyến nói trên giao cắt nhau: tác phẩm vừa có bản chất dụ ngôn, vừa có dụ ngôn truyền thống được lồng vào.
2.4. Kịch Lưu Quang Vũ và bộ phận văn học dụ ngôn những năm sau 1975 ở Việt Nam
2.4.1. Bộ phận văn học dụ ngôn những năm sau 1975 ở Việt Nam
Xã hội Việt Nam sau ngày thống nhất đặt văn học nghệ thuật trước nhiều khó khăn, thách thức và đòi hỏi phải đổi mới. Trước sự cổ vũ của tinh thần đổi mới, “nhìn thẳng vào sự thật”, một số cây bút lựa chọn lối viết tấn công trực diện vào thực trạng xã hội, bên cạnh đó, xuất hiện xu hướng “nói vòng”, xây dựng những hình tượng ẩn dụ đa nghĩa vừa tăng sức ám gợi mà vẫn đảm bảo được sức mạnh phê phán, tố cáo một cách “an toàn”. 
So với dụ ngôn truyền thống chỉ trao truyền những bài học đóng vai trò như những chân lí phổ quát, dụ ngôn hiện đại ít bộc lộ tham vọng giáo huấn hơn, hoặc bộc lộ một cách tinh vi, phức tạp hơn. Câu chuyện dụ ngôn được lồng ghép trong các tác phẩm văn học thời kỳ này thay vì cung cấp bài học định sẵn, thay vì phán truyền thì nay lại tiếp tục đặt ra cho người tiếp nhận những câu hỏi. Nó khuấy động sự yên tâm và đặt ra những trăn trở của con người trước hiện tại, buộc người tiếp nhận phải lí giải liên tục, cắt nghĩa liên tục hay đi sâu vào những phương án lựa chọn để tìm cho mình ý nghĩa cuộc đời.

Bằng việc phân tích những dẫn chứng cụ thể, chúng tôi khẳng định rằng tồn tại một bộ phận sáng tác khai thác lối viết dụ ngôn trong văn học nghệ thuật nước ta từ những năm sau giải phóng đến cuối những năm 80 của thế kỉ trước (vài năm sau ngày mất của Lưu Quang Vũ). Những sáng tác theo lối ấy có một phổ rất rộng, từ văn xuôi sang thơ và đặc biệt thích hợp với các loại hình nghệ thuật công khai, có khả năng tiếp cận số đông như kịch (Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Tất Đạt, Doãn Hoàng Giang...) hay điện ảnh (“Chuyến xe bão táp” – 1976 và “Những người đã gặp” – 1977 của đạo diễn Trần Vũ, “Thằng Bờm” – 1987 của Lê Đức Tiến, “Dịch cười” – 1988 của Đỗ Minh Tuấn...). Cần phải nói thêm rằng, trong nỗ lực kiếm tìm những cách viết hiệu quả, không nhiều nhà văn chọn cách nói trực diện dù cảm hứng phê phán trên tinh thần nhân bản là rất mạnh mẽ, bởi lẽ lối viết như vậy rất khó vượt qua được những tác phẩm ký đang phục sinh mạnh mẽ sau một thời gian dài mất đi vai trò lịch sử (khoảng từ sau năm 1954 đến trước năm 1986). Với vai trò là thể loại trung gian giữa báo chí và văn học, hiếm có tác phẩm thơ văn nào vượt qua được phóng sự, bút ký trong việc mổ xẻ, phanh phui những hiện thực xã hội phức tạp, đặc biệt trong xu hướng “cởi trói” đang được tiến hành khá rầm rộ. 

2.4.2. Lưu Quang Vũ và loại hình kịch dụ ngôn

2.4.2.1. Mục đích giao tiếp của Lưu Quang Vũ qua kịch
Không riêng với Lưu Quang Vũ, bất kì nhà viết kịch nào khi sáng tác cũng đều mong muốn vở kịch của mình sẽ được biểu diễn trước đông đảo công chúng khán giả. Xác định đúng tính chất trình diễn và tính chất giao tiếp đặc thù của kịch so với các thể loại văn học khác có vai trò quan trọng, ảnh hướng tới việc xem xét diễn ngôn kịch trong đầy đủ đặc trưng của loại hình này.
Trong hành trình sáng tạo của mình, Lưu Quang Vũ đã thử sức ở nhiều thể loại. Sự chuyển trọng tâm sáng tác của ông bắt đầu từ thơ sang truyện ngắn và sau đó là kịch. Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự chuyển dịch này, tuy nhiên, theo chúng tôi nguyên nhân chủ yếu là: với kịch, người nghệ sĩ ấy đã tìm được một mảnh đất tốt để thể nghiệm sáng tạo nghệ thuật và thực hiện trách nhiệm công dân đối với dân tộc và thời đại một cách hiệu quả nhất. Những vở kịch của Lưu Quang Vũ không chỉ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh muôn đời của nghệ thuật chân chính là thực hiện các chức năng giáo dục, nhận thức, thẩm mỹ mà còn là một “kênh” giao tiếp độc đáo với nhiều đặc thù, đồng thời, cùng với giao tiếp và qua giao tiếp mà thực hiện được các chức năng khác.

Với kịch, cá tính sáng tạo và khát vọng được thành thật của Lưu Quang Vũ vừa hay gặp được mảnh đất màu mỡ để phát triển. Bởi lẽ qua loại hình sân khấu này, người nghệ sĩ và diễn viên có thể nói và dám nói công khai, nói một cách sinh động, hấp dẫn trước mọi người, nói mà mọi người tự động đến nghe, cổ vũ và hưởng ứng. Kịch Lưu Quang Vũ có sự gặp gỡ với tinh thần công chúng, vừa giúp nâng tầm thị hiếu thẩm mĩ vừa giải tỏa những khát vọng của đại bộ phận công chúng đương thời.

Bên cạnh đó, cũng phải nhìn nhận khách quan về lao động nghệ thuật của Lưu Quang Vũ trong công cuộc mưu sinh nhọc nhằn sau giải phóng. Cuộc gặp gỡ với kịch giữa thời buổi hoàng kim của loại hình này không chỉ giúp Lưu Quang Vũ nuôi sống gia đình, nuôi sống nhiều đoàn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội giúp ông khám phá cuộc sống, khám phá thế giới tiềm ẩn của mỗi người, qua đó giúp hoàn thiện cuộc sống, hoàn thiện con người để hướng tới những giá trị nhân đạo bền vững.
Như vậy, rõ ràng, có điểm gặp gỡ lớn mang tính bổ trợ giữa loại hình kịch và diễn ngôn dụ ngôn ở mục đích và phương thức giao tiếp. Chọn cho mình con đường viết kịch, Lưu Quang Vũ đã tìm ra con đường ngắn nhất để đến với công chúng khán giả, để được bộc lộ những gì mình đang ấp ủ. Chọn lối viết dụ ngôn, ngòi bút Lưu Quang Vũ tránh được sự khô cứng, sáo mòn ở những rao giảng đạo lý khuôn mẫu và đôi khi, là cả những con mắt “kiểm duyệt” khó tính.

2.4.2.2. Bức tranh thế giới dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ

Như ở phần trước chúng tôi đã trình bày, mỗi diễn ngôn thực hiện một chiến lược giao tiếp đặc thù của chủ thể với đối tượng. Cụ thể hóa sự tương tác ấy, một bức tranh thế giới được dựng lên xoay quanh mối quan hệ giữa người nói – chủ đề/nhân vật/sự kiện – người nghe. Cũng giống với khái niệm “thế giới nghệ thuật”, “bức tranh thế giới” trong tác phẩm văn học bao gồm cả bức tranh về thiên nhiên, đời sống xã hội và con người được mô hình hóa qua hệ thống các ký hiệu (các mã) thành những nguyên tắc nghệ thuật, với những phương thức phản ánh riêng. 

Trong bức tranh thế giới mà Lưu Quang Vũ xây dựng qua đa số các kịch bản, chúng tôi thấy các yếu tố dụ ngôn thể hiện một cách rõ nét, làm thành những điểm độc đáo trong kịch của ông: Liên hệ mật thiết với với mục đích giao tiếp và nội dung giáo dục của dụ ngôn văn chương, không thể không phân tích chủ đề giao tiếp dụ ngôn được tác giả khai thác trong các vở kịch; bàn đến thi pháp dụ ngôn không thể không phân tích phương tiện giao tiếp như là cơ sở thực hành của diễn ngôn dụ ngôn với các tham số vai hành động (chủ thể hành động đóng vai trò là các chủ thể lựa chọn luân lí – trụ cột bức tranh thế giới), vai phát ngôn (vị thế và thẩm quyền phát ngôn của các vai), mã (mà các motif, biểu tượng đóng vai trò là các mã độc đáo).

Trong bức tranh thế giới mà diễn ngôn tạo lập, chỗ đứng và vị trí quan sát của chủ thể sẽ quyết định việc lựa chọn nội dung, ngôn ngữ biểu đạt, đồng thời quyết định tính chất, loại hình của diễn ngôn. Điểm nhìn, vị thế của chủ thể ấy luôn được đặt trong tương quan với hệ tư tưởng của thời đại, tạo ra những kiểu chủ thể đặc thù cho mỗi diễn ngôn, quy định vị trí của họ trong đời sống văn học, ở trung tâm hay ngoại biên, phát ngôn cho cái chính thống hay chỉ là kẻ bên lề. Tọa độ không gian nhìn từ vị trí/chỗ đứng của chủ thể sẽ tạo nên những kênh giao tiếp về những hệ hình lời nói riêng.

Từ góc nhìn cấu trúc của diễn ngôn dụ ngôn với các nhân tố: chủ thể người nói – nội dung nói (chủ đề/nhân vật/sự kiện) – người tiếp nhận, chúng tôi nhận thấy mỗi vở kịch của Lưu Quang Vũ đều dựng lên một bức tranh thế giới rất riêng, trong đó, vị trí trung tâm của thế giới ấy thuộc về những chủ thể lựa chọn luân lí đóng vai trò trụ cột. Hầu hết các vở kịch góp phần làm nên tên tuổi Lưu Quang Vũ là những câu chuyện đặt nhân vật, và cùng với nhân vật là độc giả/ khán giả, vào những tình huống buộc phải lựa chọn. 
*
Dụ ngôn là một khái niệm còn khá xa lạ trong nghiên cứu văn học ở nước ta, tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, nó lại là một thuật ngữ quan trọng. Vì lẽ đó, ở chương 2 của luận án, chúng tôi đã cố gắng giới thiệu một cách hệ thống những kiến thức chung nhất về dụ ngôn vừa với tư cách một thể loại, vừa là một loại hình diễn ngôn văn học độc đáo. Trên cơ sở lý thuyết đó, chúng tôi cũng bước đầu khẳng định: đã tồn tại một bộ phận văn học nghệ thuật viết theo lối dụ ngôn những năm sau 1975 ở nước ta và kịch Lưu Quang Vũ nằm trong xu hướng đó. Những sáng tác theo lối ấy có một phổ rất rộng, từ văn xuôi sang thơ và đặc biệt thích hợp với các loại hình nghệ thuật công khai, có khả năng tiếp cận số đông như kịch. Trong nỗ lực kiếm tìm những cách viết hiệu quả, không nhiều nhà văn chọn cách nói trực diện. Chính lối “nói vòng”, bóng gió mà thâm thúy tạo sức gợi cùng khả năng tự nghiệm ở người tiếp nhận, đặc biệt là đảm bảo sự “an toàn” cần thiết khiến dụ ngôn được nhiều tác giả lựa chọn. Ở kịch Lưu Quang Vũ, trên hết và trước hết, chúng tôi thấy được ý đồ, mục đích giao tiếp của Lưu Quang Vũ khi lựa chọn gắn bó lâu dài và đạt được những hiệu quả tác động với kịch xuất phát từ những điểm gặp gỡ giữa diễn ngôn dụ ngôn và loại hình này. 
Chương 3

CHỦ ĐỀ DỤ NGÔN TRONG KỊCH LƯU QUANG VŨ

Trong diễn ngôn dụ ngôn, chủ đề và sự lí giải chủ đề chịu sự chi phối của ý thức hệ tác giả và thiết chế quyền lực, văn hóa của thời đại. Đồng thời, chủ đề gắn liền với mục đích giao tiếp tức là cái ý đồ chuyển tải bài học đạo đức, và như thế nó đóng góp nhiều trong việc định hướng nội dung giao tiếp. Với loại hình kịch dụ ngôn, mỗi kịch bản trong quá trình phản ánh hiện thực cũng phải nêu lên một hoặc một vài vấn đề nào đó của cuộc sống, quan trọng hơn, những vấn đề này phải góp phần phát hiện mâu thuẫn, xung đột luôn tiềm ẩn dưới những trạng thái, mức độ, tính chất khác nhau và từ cách giải quyết xung đột mà đưa ra những bài học luân lí. 

Kịch Lưu Quang Vũ khai thác nhiều đề tài, tuy nhiên, theo nhìn nhận của chúng tôi có thể thâu tóm thành hai chủ đề chính, luôn thường trực và xuyên suốt tất cả các vở, đó là: Sự băng hoại các giá trị đạo đức và niềm tin vào cuộc đời. 

3.1. Chủ đề về sự băng hoại các giá trị đạo đức

3.1.1. Sự thắng thế của cái ác (xấu) trước cái thiện (tốt)
Vấn đề thiện hay ác, tốt hay xấu ra đời, tồn tại cùng với con người và xã hội loài người. Mọi giáo lý suy cho cùng đều hướng con người ta tránh xa cái ác, cái xấu, khuyên làm điều thiện, việc tốt và cố gắng hóa giải mối xung đột giữa những phạm trù này thông qua những câu chuyện đậm màu sắc triết lý. Tuy nhiên, xã hội càng phát triển, đời sống càng phức tạp thì quan niệm về thiện/ ác, tốt/xấu cũng ngày càng đa dạng và mâu thuẫn giữa chúng cũng ngày một phức tạp hơn. Là những sản phẩm nghệ thuật chân chính, các vở kịch của Lưu Quang Vũ như những mũi nhọn xung kích tấn công vào những cái xấu, cái ác, đồng thời cũng phát đi những thông điệp sâu sắc về yêu cầu cải biến xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.

Cần thiết phải nhắc lại rằng, văn học Việt Nam trước 1975 cũng khai thác  xung đột thiện - ác nhưng sự phân biệt hai phạm trù này được định sẵn theo hướng ý thức hệ dân tộc và giai cấp (địch xấu – ta tốt, địa chủ tàn ác – nông dân lương thiện...). Trong xu hướng chung của văn học đang dần trượt ra khỏi quỹ đạo sử thi, kịch Lưu Quang Vũ đặt xung đột thiện - ác trong các chủ đề thế sự, theo logic: cái tốt bị yếu thế và đôi lúc dao động trong khi đương đầu với thế lực xấu lớn mạnh, từ đó làm thành các trạng thái mâu thuẫn bên trong của mỗi con người (con người phải đấu tranh với hoàn cảnh, với nhu cầu vật chất, với bản năng dễ nảy sinh cái tham, cái ác...), từ sự kiên định chiến đấu của cái thiện, tác giả đề cao lòng trung thực, sự can đảm của con người.


Xung đột tốt – xấu được Lưu Quang Vũ xử lý theo hướng: cái tốt, cái thiện chiến thắng, tuy đó là cuộc đấu tranh dai dẳng và quyết liệt, nhiều khi phải đánh đổi bằng sự mất mát, hi sinh của những người tốt (như Phú trong “Vách đá nóng bỏng”, bác Tám trong “Nữ ký giả”, Thảo trong “Ông vua hóa hổ”, Thanh trong “Tôi và chúng ta”...) hay kết thúc không hoàn tất (như trong các vở “Tôi và chúng ta”,“Nếu anh không đốt lửa”,“Hoa xuyến chi”....), rốt cuộc, phần thắng luôn nghiêng về cái thiện. Tuy nhiên quan niệm về thiện – ác, tốt – xấu của Lưu Quang Vũ phong phú hơn rất nhiều và nhờ thế, kịch của ông đạt được những giá trị nhân sinh sâu sắc, vừa chân thực, độc đáo, vừa có tính đại diện, khái quát.

Nếu cuộc chiến giữa người tốt - kẻ xấu dễ nhận thấy và giản đơn bao nhiêu thì cuộc giao tranh giữa phần tốt và phần xấu trong bản thân mỗi con người, vào từng hoàn cảnh lại phức tạp bấy nhiêu và làm thành xung đột nội tâm của các nhân vật. Hiệp, Khôi trong “Người tốt nhà số 5”, ông Hà và ba chiến sĩ trẻ Đôn, Xuyên, Tạ trong “Lời thề thứ chín”, Hưng trong “Hoa xuyến chi”, Cuội trong “Lời nói dối cuối cùng”... là những nhân vật đã rơi vào các xung đột như vậy. Rõ ràng, hành trình phá bỏ ranh giới để từ người xấu, người chưa tốt thành người tốt hay từ người tốt nhưng buộc lòng phải làm việc xấu... đưa đến cho độc giả nhiều day dứt, trăn trở. Nhờ thế, bài học mà độc giả rút ra được qua những nhân vật này, theo chúng tôi, sẽ chân thực và đắt giá hơn nhiều.

3.1.2. Tình trạng phổ biến của thói vô trách nhiệm và chủ nghĩa vị kỷ
Trong thời chiến, để phục vụ mục đích tối thượng là đấu tranh giành độc lập dân tộc, văn học nghệ thuật luôn đóng vai trò xung kích trong việc cổ vũ, đề cao con người với trách nhiệm công dân: trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân, với quê hương...Để thực hiện những trách nhiệm ấy, con người luôn phải hòa mình vào tập thể, gắn trách nhiệm của mình với tập thể. Và hệ quả của lối tư duy ấy là cái cá nhân bị xóa nhòa, những gì thuộc về cá nhân hoặc bị coi nhẹ hoặc bị bài xích, đồng thời, xuất hiện tâm lý dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể hoặc quy trách nhiệm cho tập thể trước những sai phạm của cá nhân. Văn học sau 1975, đặc biệt từ đầu những năm 1980 trở về sau một mặt chú ý phát hiện và khai thác con người ở góc độ cá nhân, đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân, phê phán tâm lý đám đông và thói quen trông chờ vào bao cấp, mặt khác, cũng lên án thói vô trách nhiệm và chủ nghĩa cá nhân ích kỉ.

Biểu hiện đầu tiên của sự băng hoại, tha hóa đạo đức, theo chúng tôi, là thói vô trách nhiệm của con người. Từ thói ấy, biết bao người tốt bị hại, biết bao gia đình lâm vào cảnh khốn đốn và biết bao tài sản của nhà nước bị kẻ xấu chiếm dụng. Chúng ta hẳn không xa lạ gì với thói vô trách nhiệm của những người vốn phải có trách nhiệm hơn người khác: trách nhiệm với nghề nghiệp, trách nhiệm với người khác, với đất nước và với chính bản thân mình, đó là những quan nhà giời như Nam Tào, Bắc Đẩu (Hồn Trương Ba, da hàng thịt), Hưng (Hoa xuyến chi); đại tá Hùng (Trái tim trong trắng); Quảng (Muối mặn đời em); Bình - kỹ sư nông nghiệp (Người tốt nhà số 5); Thái (Ngôi sao màu lá xanh”; ông Hà (Lời thề thứ chín)
3.1.3. Sự lấn át của cái giả trước cái thật
Cùng với việc lên án thói vô cảm, vô trách nhiệm, qua các vở kịch của mình, Lưu Quang Vũ còn nêu lên một thực trạng đáng buồn nhưng rất phổ biến của con người đương thời, đó là tình trạng lấn át của cái giả trước cái thật, sự giả dối trước điều chân chính. Thật và giả là hai phạm trù giá trị, đạo đức đối lập nhau nhưng luôn cùng song hành trong cuộc sống. Xã hội Việt Nam thời hậu chiến chất chứa nhiều hoang mang, nghi ngờ là môi trường để hai phạm trù thật – giả bị đánh tráo. Lưu Quang Vũ đã tái hiện mâu thuẫn này qua các tương quan nội dung – hình thức, bản chất và lối sống thực dụng, phù phiếm bên ngoài.

Một điển hình cho việc chối bỏ bản chất, chạy theo cái vỏ vật chất bên ngoài, đưa đến tình trạng “bình mới, rượu cũ” đó là những con người tại xã Hùng Tâm trong vở “Bệnh sĩ”. Viết tiếp giai thoại về một chú Cuội chuyên đi lừa người, “Lời nói dối cuối cùng” là một tác phẩm nhại cổ tích độc đáo, phơi bày thực trạng giả tạo của cuộc sống. Cái giả lẩn khuất khắp nơi, hiện hình trong từng lời nói đến hành động, từ danh phận đến cả nhân cách con người. 
Để sống được trong xã hội những ngày tháng ấy, có những nhân vật còn phải giả điên, như trường hợp nhân vật “vĩ nhân” trong vở “Quyền được hạnh phúc”. Trong “Muối mặn đời em”, để hợp pháp hóa đứa con trong bụng Lan, tránh mọi lời đàm tiếu của những người xung quanh, Thước và Lan đã kết hôn giả, sống một cuộc sống vợ chồng trên giấy tờ... Như vậy, có thể thấy rằng, trước sức mê hoặc ngày càng lớn của cái giả, với một ý thức hệ tiến bộ và trách nhiệm nghệ sĩ -công dân, Lưu Quang Vũ đã bắt đúng “căn bệnh” đang lan tràn trong xã hội ta những năm sau chiến tranh, đồng thời buộc chúng ta không được xoa dịu, vuốt ve nhau trong những giả dối giáo điều, duy ý chí mà cần nhìn thẳng vào sự thật. Thực tế cho thấy, trong số nhiều hệ quả mà xung đột thật – giả đưa lại, hệ quả đau xót nhất là tình trạng con người không được là chính mình, phải khoác những “mặt nạ” khác, sống dưới những vỏ bọc khác, thân xác khác (như Định, Dũng của vở “Nếu anh không đốt lửa”, ông Trương Ba trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”...)

Một hệ quả khác cho những sự thật, giá trị thật bị lấn át trước những giả dối đó là sự thịnh hành của căn bệnh thành tích ngày một lan tràn trong xã hội (ông Nha trong “Bệnh sĩ”, Tụng trong “Muối mặn đời em”, Bình trong “Người tốt nhà số 5”, Nguyễn Chính trong “Tôi và chúng ta”...)

3.1.4. Xung đột thế hệ khó hòa giải và sự thay đổi các hệ giá trị 

Thế hệ là từ chỉ những lớp người ở những độ tuổi khác nhau trong xã hội. Xung đột thế hệ thường xảy ra giữa thế hệ già với trẻ, bố mẹ với con cái…mà nguyên nhân chủ yếu là do những khác biệt về tuổi tác, tâm sinh lý, mức độ thích ứng với môi trường sống và những khác biệt về văn hóa, tư tưởng. Xung đột này càng trở nên phức tạp và căng thẳng tại những thời điểm bước ngoặt về hoàn cảnh sống, rộng hơn là những biến chuyển lịch sử và thời đại. Càng ở mức độ cao thì hậu quả mà xung đột này đem đến cho xã hội càng lớn và là nguyên nhân quan trọng gây ra sự băng hoại các giá trị đạo đức căn cốt của dân tộc.

Kịch Lưu Quang Vũ không đặt trọng tâm khắc họa xung đột thế hệ trong các vở. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy một số ít vở có xuất hiện xung đột này là “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Ông không phải là bố tôi”, “Lời thề thứ chín”. Tuy vậy, đây đều là những xung đột tư tưởng khó hòa giải và hệ quả là làm đảo lộn nhiều giá trị gia đình.
3.1.5. Sự “thất bại tạm thời” của cái mới tiến bộ
Như một tất yếu, khi cái cũ đang mất dần vài trò lịch sử và bộc lộ những lạc hậu, yếu kém, những nhân tố mới sẽ hình thành và thay thế. Tuy nhiên, để được chấp nhận, trước đó, cái mới bao giờ cũng bị kỳ thị, chịu sự thử thách và phải chấp nhận một cuộc chiến chống lại cái cũ. Tư duy mới, cách làm mới, con người mới....đều phải trải qua những hành trình gian khổ nhưng vẻ vang như vậy.

Trong hầu hết các vở, Lưu Quang Vũ luôn đặt những yếu tố mới và cũ trong những tình thế xung đột căng thẳng, vừa giải quyết tính thời sự nóng bỏng trước đòi hỏi bức thiết của thực tại, vừa tạo ra những hiệu ứng nghệ thuật cao. Tiêu biểu nhất là trong hai vở “Tôi và chúng ta” và “Nếu anh không đốt lửa”, sau nữa là “Muối mặn đời em”,“Khoảnh khắc và vô tận”, “Quyền được hạnh phúc”...

3.2. Chủ đề về niềm tin vào cuộc đời
Tha hóa, vô cảm, vô trách nhiệm cùng nhiều giá trị căn cốt của con người bị băng hoại là những thực tế không thể chối bỏ của xã hội đương thời và thậm chí cả trong xã hội hiện nay. Cùng với nhiều tác phẩm văn học thời kỳ này, kịch Lưu Quang Vũ đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại ấy của xã hội. Nhưng trong khi nhiều tác giả chỉ mải miết lên án hay chê bai, công kích thì Lưu Quang Vũ ngoài việc dám nhìn thẳng vào sự thật còn gợi mở những biện pháp để góp phần thay đổi thực trạng ấy và thể hiện một niềm tin yêu vào cuộc đời.

Dù ca ngợi hay phê phán gì, Lưu Quang Vũ cũng đều yêu thương thành kính, cảm phục, xót xa, và trên hết, thể hiện niềm tin yêu mãnh liệt. Một người đã đi qua nhiều thương đau, mất mát của hoàn cảnh chung cùng hoàn cảnh riêng nhưng ở Lưu Quang Vũ và sản phẩm nghệ thuật của ông luôn tồn tại một niềm lạc quan trần thế, một triết lý sống tích cực.
3.2.1. Niềm tin vào tình những giá trị cốt lõi
Xây dựng những dụ ngôn nhân sinh sâu sắc với tiêu chí “nhìn thẳng vào sự thật”, không tô hồng, ngợi ca mà tấn công trực diện vào hiện trạng xã hội đang tha hóa, biến chất, sự đáng báo động của tình trạng vô cảm và những hậu quả to lớn mà thói vô trách nhiệm gây ra, nhưng trên tất cả, Lưu Quang Vũ vẫn bày tỏ một niềm tin yêu vào cuộc sống. Điều đó thể hiện trước hết trong niềm tin vào sự ngự trị và sức mạnh của tình yêu, của lòng tốt hay sự tử tế trên đời: tình bạn của Minh Không, tình yêu của Thảo đã giúp Đạo Hạnh rũ bỏ lốt hổ để trở lại làm người (Ông vua hóa hổ), Thước đã cứu vớt cuộc đời Lan trong lúc cô tuyệt vọng nhất và nhờ đó hai người có được cuộc sống gia đình hạnh phúc (Muối mặn đời em), Hiệp đã khiến những cư dân nhà số 5 nhìn nhận lại mình (Người tốt nhà số 5). Bên cạnh đó, việc giữ được lòng trung thực ở con người trước những cám dỗ và thử thách cũng thể hiện sâu sắc niềm tin của Lưu Quang Vũ vào khả năng thay đổi của con người theo hướng tốt đẹp hơn.
3.2.2. Niềm tin vào con người cá nhân 

Như đã trình bày, nếu văn học trước 1975 ít đề cao con người cá nhân, những dấu ấn cá nhân bị xem nhẹ, xóa nhòa thì sau giải phóng điều này được cải thiện đáng kể và càng về sau càng bộc lộ mạnh mẽ.

Trong kịch Lưu Quang Vũ, những cá nhân với tư tưởng đổi mới và ý thức trách nhiệm mạnh mẽ đã không ngại đi ngược lại tư duy đám đông, tư tưởng cào bằng, loại bỏ những suy nghĩ theo lối mòn để đề xuất những cách nghĩ mới, những cách làm mới. Những người như Thước (Muối mặn đời em), Hoàng Việt, Thanh (Tôi và chúng ta), Trương Ba (Hồn Trương Ba, da hàng thịt), Lê Chí (Nguồn sáng trong đời), Lụa, Bờm (Lời nói dối cuối cùng)... là những cá nhân như thế.

3.2.3. Niềm tin vào khả năng thay đổi của xã hội

Bên cạnh niềm tin vào sức mạnh của tình yêu, lòng tốt trên đời, niềm tin tưởng vào con người cá nhân và khả năng truyền cảm hứng từ họ, nhiều vở kịch của Lưu Quang Vũ còn đặt niềm tin vào khả năng thay đổi của xã hội, sự sáng suốt của pháp luật và sự chiến thắng của công lý. 

Sự lựa chọn chấp nhận cái chết của ông Trương Ba hay đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, thanh thản như Thanh (Tôi và chúng ta), rõ ràng, đã có tác dụng thức tỉnh với ngay cả những nhân vật trong tác phẩm và sau đó là tới độc giả, khán giả.
Giám đốc Chỉnh tham lam đã bị bắt và đền tội cho hành vi biển thủ công quỹ, đổ tội oan cho người khác của mình không phải bởi lòng tốt và trách nhiệm công dân của Hưng và Phát cùng những nỗ lực vô ích của họ mà bởi sự âm thầm điều tra của công an – lực lượng thực thi pháp luật (Tin ở hoa hồng). Sau hai ngàn ngày oan trái, bằng những nỗ lực kêu oan của người yêu và sự thức tỉnh lương tri kịp thời của những người trong bộ máy tư pháp, Luân đã được trả tự do và được chứng minh vô tội (Trái tim trong trắng). Chất, Chĩnh và mụ Bổng – những con buôn biển thủ của công bất chấp thủ đoạn, kể cả giết người, đã bị bắt sau một thời gian dài tác oai tác quái (Ngôi sao màu lá xanh)...
Xa hơn, Lưu  Quang Vũ còn thể hiện niềm tin vào sự sáng suốt của những người đứng đầu Nhà nước, sự soi đường chỉ lối của Đảng, như sự kì vọng của Bà Xuyên trong “Lời thề thứ chín”.
*
Chủ đề và sự lí giải chủ đề - đặc điểm quan trọng về mặt nội dung, tư duy thể loại dụ ngôn đã được thể hiện một cách sâu sắc qua trường hợp kịch Lưu Quang Vũ, làm thành tính chất dụ ngôn tiêu biểu cho kịch của tác gia này. Ở chương này, chúng tôi tập trung làm rõ hai chủ đề dụ ngôn nổi bật trong kịch Lưu Quang Vũ là sự băng hoại các giá trị của đạo đức nhân sinh và niềm tin vào cuộc đời. Bầu không khí đất nước sau chiến tranh với những khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, chính trị và những rối ren, bất ổn của xã hội đã gây ra thực trạng đổ vỡ, mất mát các hệ giá trị đạo đức và tư tưởng. Bên cạnh chủ đề về sự băng hoại đạo đức với giọng điệu phê phán, cảnh tỉnh, kịch Lưu Quang Vũ còn giàu thêm tính nhân văn bởi niềm tin yêu bất diệt vào con người và cuộc đời, tin vào năng lực cải biến xã hội, cảm hóa cái xấu từ lòng tốt và sự lương thiện. 
Hai hệ chủ đề tưởng chừng mâu thuẫn ấy lại quán xuyến và bổ sung cho nhau, cùng biểu hiện trong nhiều vở kịch đã làm nên tên tuổi của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Được hình thành trên nền tảng một ý thức hệ hiện đại, tiên tiến giàu tinh thần nhân bản, các vở kịch của Lưu Quang Vũ một mặt thể hiện tinh thần phê phán sâu sắc, mặt khác vẫn giữ được niềm tin yêu vào những giá trị tốt đẹp của cuộc đời.
Chương 4

CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP DỤ NGÔN

TRONG KỊCH LƯU QUANG VŨ

4.1. Phương thức phân vai
Trong một cuộc giao tiếp thực tế luôn có sự phân vai thành vai nói/vai phát ngôn (người nói/viết) và vai tiếp nhận (người nghe/ đọc) nhưng trong giao tiếp văn học, đối tượng tiếp nhận bị trừu xuất đi, chỉ còn là những vai “tiềm ẩn” trong sự tiên liệu và dự đồ sáng tạo của tác giả. Vai có vị trí quan trọng trong giao tiếp ngôn ngữ và trong diễn ngôn văn học, do đó việc phân vai cũng có vai trò quan trọng không kém. Thêm nữa, vai trong diễn ngôn văn chương vốn là một phạm trù phức tạp của tu từ học xưa nay. Nhân vật văn học thường là sự tổng hợp của nhiều vai trò, như vai xã hội, vai tâm lý, vai tư tưởng, vai tính cách…. Chúng tôi cho rằng phân vai là một chiến lược giao tiếp quan trọng trong diễn ngôn văn học. Nhân vật là một vai của chủ thể trong tác phẩm – hình thức chủ thể phân vai. 

Trong các vở kịch của mình, Lưu Quang Vũ đã xây dựng nên thế giới nhân vật tuy không thật đông đảo nhưng cũng đủ thấy được sự đa dạng của những tính cách, vai - chức năng khác nhau, và dù khác nhau, chúng cũng mang cùng một mẫu số chung là vai chủ thể mang bài học.
4.1.1. Phân vai hành động trong kịch Lưu Quang Vũ
Một trong những đặc trưng hàng đầu của diễn ngôn kịch là tính hành động. Trong mỗi tác phẩm kịch, nhân vật biểu hiện mình (vị thế, thẩm quyền, tính cách…) qua hành động và bằng hành động. 
Những hành động kịch của Lưu Quang Vũ vừa góp phần khắc họa tính cách nhân vật, vừa tạo được sự thu hút với độc giả/ khán giả, đặc biệt, giúp vở kịch đạt được mục đích dụ ngôn của mình. Trong thế giới kịch Lưu Quang Vũ, nhân vật sắm những vai hành động khác nhau, tuy nhiên, có thể thấy nổi bật lên hai loại nhân vật : nhân vật/ chủ thể tiên phong và nhân vật/ chủ thể tự ý thức. Những nhân vật này đóng vai trò là những chủ thể lựa chọn luân lý – trụ cột bức tranh thế giới dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ.
Vai trò chủ thể của các nhân vật kịch, rõ ràng, được bộc lộ trực tiếp hơn, và trong kịch dụ ngôn chúng được đặt vào những tình huống, sự việc buộc phải lựa chọn, thể hiện quyết tâm can dự, dấn thân vào cuộc sống. Mỗi sự lựa chọn của họ đều được cụ thể hóa bằng những hành động, mang khuynh hướng tư tưởng rất rõ và đều hướng về bài học định sẵn. 
4.1.1.1. Nhân vật tiên phong
Nhân vật tiên phong xuất hiện khá nhiều trong những vở kịch về đề tài hiện đại, gắn với mối xung đột gay gắt giữa Cũ và Mới, bảo thủ, lạc hậu và tiến bộ. Trong mối quan hệ đó, nhân vật tiên phong, hiển nhiên, gồm những con người đi đầu trong cuộc đấu tranh tấn công vào thành trì của cái cũ, khởi xướng hoặc cổ súy sự đổi mới. Thanh và Hoàng Việt trong “Tôi và chúng ta”; Định trong “Nếu anh không đốt lửa”; Mợi, Đức, Phú trong “Vách đá nóng bỏng”; Thụy trong “Quyền được hạnh phúc”... là đại diện tiêu biểu cho những nhân vật tiên phong trong kịch của Lưu Quang Vũ.

Chủ thể tiên phong thường được Lưu Quang Vũ xây dựng là những nhân vật trung tâm trong các vở kịch và đóng vai trò như những chủ thể lựa chọn luân lí – trụ cột của bức tranh thế giới dụ ngôn. Với tinh thần trách nhiệm và một lập trường nhân sinh nhất quán, những nhân vật này chọn lấy phần gian khổ về mình khi dám đi ngược lại số đông, dẫu biết kết quả sự lựa chọn ấy thường là hy sinh, mất mát. Chính nhờ sự lựa chọn ấy, những nhân vật này nhiều khi vượt qua giới hạn của cái Đẹp mà vươn tới phạm trù của cái Cao cả, đồng thời, tạo nên sự “minh triết” trong lời răn đậm chất dụ ngôn mà họ là đại diện phát ngôn.

4.1.1.2. Nhân vật tự ý thức
Nhân vật tự ý thức thường được tác giả xây dựng với những trăn trở vươn lên tìm lẽ sống đúng đắn, khát khao tình yêu và hạnh phúc đích thực, mong muốn và sẵn sàng cống hiến, thể hiện thái độ trước những tốt/ xấu, thiện/ác, bảo thủ/ tiến bộ... của hiện thực đời sống. Đây là loại nhân vật tư tưởng với hạt nhân cấu trúc là một tư tưởng, một triết lý nhân sinh nào đó. Bằng hành trình tự ý thức với nhiều dằn vặt, trăn trở, đấu tranh của kiểu nhân vật này, dụ ngôn đạt được mục đích giao tiếp của mình. Minh trong “Điều không thể mất”, Trâm trong “Cô gái đội mũ nồi xám”, Lê Chí trong “Nguồn sáng trong đời”, Hiệp trong “Người tốt nhà số 5”, Cuội trong “Lời nói dối cuối cùng”... là những ví dụ tiêu biểu của chủ thể tự ý thức mà kịch Lưu Quang Vũ đã xây dựng.

Phân thân là motif thường gặp trong các tác phẩm chứa đựng yếu tố kỳ ảo, thường thể hiện cuộc đấu tranh giữa hai con người, hai luồng suy nghĩ, hai tiếng nói trái ngược nhau tồn tại trong cùng một bản thể nhân vật. 

Với Lưu Quang Vũ, motif phân thân được ông sử dụng khi xây dựng các cặp nhân vật song trùng: hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt (trong vở“Hồn Trương Ba, da hàng thịt”); Nguyễn Vân, Thùy Liên và hai người máy là nguyên mẫu của họ - Vân B, Liên B (trong vở“Hoa cúc xanh trên đầm lầy”), hai danh phận của Hà Thu (trong vở “Nữ kí giả”)

Cũng như nhân vật phân thân, “hóa thân”/ “người hóa vật” là motif phổ biến nhất trong văn học dân gian của các dân tộc. Đến Lưu Quang Vũ, việc xây dựng những nhân vật hóa thân thành con vật/ con quỷ và căn nguyên đưa đến sự hóa thân ấy được ông khai thác như là một hành trình trả giá và đánh đổi của con người trước những thói xấu của mình. Từ Đạo Hạnh khi ông chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ mưu cầu nghiệp lớn để rồi bị hóa thành mãnh thú khiến mọi người khiếp sợ (Ông vua hóa hổ); (Nàng Sita) - chỉ vì ghen tuông, ngờ vực làm mờ mắt mà đã chấp nhận dâng linh hồn cho quỷ để rồi trách nhầm người vợ thủy chung.

Xây dựng tình huống những người vốn mang phẩm chất tốt đẹp nhưng vì hoàn cảnh, vì khát khao sở hữu quyền lực đã biến mình thành quỷ/ thú dữ Lưu Quang Vũ muốn khắc họa những bi kịch nhân sinh phổ biến: Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại những phần xấu bên cạnh những phần tốt, và những phần xấu kia luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để lấn át đi phần đẹp đẽ trong mỗi người, nếu mỗi người không đủ bản lĩnh, dễ thỏa hiệp và đầu hàng trước khó khăn, thử thách thì sớm muộn cũng bị biến chất, trở nên xấu xa, thành những con quỷ, con thú ngay cả khi mang hình hài con người.

4.1.2. Phân vai phát ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ
Do bị giới hạn về không gian, thời gian diễn xuất nên so với các thể loại văn học có cốt truyện khác, đặc biệt là so với tiểu thuyết, ngôn ngữ kịch luôn có xu hướng đi vào chiều sâu của triết lí. Trong những nỗ lực đi lý giải thành công của “hiện tượng Lưu Quang Vũ”, chúng tôi đề cao năng lực lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ nơi ông, hơn nữa, là việc trao quyền phát ngôn cho các vai chức năng.

Phát ngôn trong kịch đã quan trọng, phân vai phát ngôn trong kịch dụ ngôn còn quan trọng và phức tạp hơn rất nhiều. Trên sân khấu của những trò diễn, các nhân vật trong kịch đối thoại, “đấu khẩu” với nhau, nhân vật nào cũng nói nhưng lời nói của các nhân vật không phải bao giờ cũng có giá trị như nhau. Nghĩa là, hóa ra, tác giả có ý thức để nhân vật này được quyền nói buộc người ta phải nghe, ngược lại, có những nhân vật khác nói chẳng ai nghe cả hoặc là cơ sở để người ta lên án, chê trách. Theo chúng tôi, trong hệ thống chủ thể tham gia vào diễn ngôn kịch Lưu Quang Vũ, tác giả để cho một số đối tượng được “thẩm quyền” phát ngôn – theo ý nghĩa là phát đi những chân lí, triết lí, nhiều khi rất giản đơn mà thấm thía, đó là: những người già, những người phụ nữ, và đặc biệt là những người trẻ.
4.1.2.1. Nhân vật người già và tính minh triết trong phát ngôn

Ở bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, người già cũng luôn được đề cao như là kho tàng lưu giữ những kinh nghiệm quý giá của nhân loại. Là một nghệ sĩ và một nhà văn hóa, trong quá trình xây dựng kịch bản, Lưu Quang Vũ luôn chú trọng đến phát biểu của những nhân vật cao niên, những người già và những phát biểu ấy, trong đa số trường hợp đều thể hiện sâu sắc sự minh triết. Đó có thể chỉ là những người lao động bình thường như ông Trương Ba (Hồn Trương Ba, da hàng thịt), bà mẹ Xuyên (Lời thề thứ chín), ông Quých, bà Bộng (Tôi và chúng ta), cụ Gồi (Những ngày đang sống)...đôi khi là những người lớn tuổi giữ địa vị cao trong xã hội có tư tưởng tiến bộ như Bí thư Thành ủy Lê Duy (Nếu anh không đốt lửa), vị Bộ trưởng (Tôi và chúng ta).

4.1.2.2. Nhân vật người phụ nữ và “quyền lực mềm”trong phát ngôn

Trong kịch Lưu Quang Vũ, người đàn ông thường xuất hiện như những nhân vật trung tâm, nhưng chính nhưng người phụ nữ mới là những nhân vật mà lời nói có “trọng lượng” nhất. Trong những giờ phút quan trọng, những phát ngôn của họ tựa như chứa đựng một thứ “quyền lực mềm” giúp điều tiết và hóa giải xung đột và phát đi những bài học nhân sinh sâu sắc. Ta bắt gặp những phát ngôn như thế đến từ mẹ Xuyên (Lời thề thứ chín), bà vợ, chị con dâu (Hồn Trương Ba, da hàng thịt), Thảo (Ông vua hóa hổ), Thanh (Tôi và chúng ta), Dũng (Nếu anh không đốt lửa), Nhâm (Điều không thể mất)....

4.1.2.3. Nhân vật người trẻ và tính quyết đoán trong phát ngôn

Trong những sáng tác của mình Lưu Quang Vũ dành một niềm ưu ái đặc biệt với những người trẻ tuổi. Những người trẻ có được thẩm quyền phát ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ là những người đại diện cho lực lượng dựng xây hiện tại và kiến tạo tương lai, họ là những người dám thể nghiệm và dám thất bại. Ở những người ấy có sự nông nổi, bồng bột nhưng cũng đầy trách nhiệm và tình yêu cùng niềm lạc quan mãnh liệt. Đó là Hoàng Việt, Thanh (Tôi và chúng ta), là Thước (Muối mặn đời em), là Định (Nếu anh không đốt lửa); Hưng (Hoa xuyến chi)... 
Điểm hạn chế thường thấy của những người trẻ tuổi là dễ mắc sai lầm. Những nhân vật trẻ tuổi trong kịch Lưu Quang Vũ cũng không nằm ngoài xu hướng khách quan đó. Quan trọng hơn, sau những vấp ngã, những trả giá họ đúc kết ra được những bài học bổ ích cho bản thân và cho cả những người xung quanh. Khi ấy, thái độ phát ngôn của họ trở nên trầm tĩnh, từ tốn hơn. Để cho chính những người trẻ nhìn nhận về sai lầm của mình từ đó phản tỉnh xã hội, Lưu Quang Vũ là làm sâu sắc thêm tính luận đề cho các vở kịch của mình:

4.2. Phương thức chuyển nghĩa độc đáo qua hệ thống biểu tượng
Là một phương thức chuyển nghĩa của lời nói, biểu tượng có quan hệ gần gũi với ẩn dụ, hoán dụ và là một trong những nguyên tắc cấu thành dụ ngôn.

Trong hành trình hơn hai mươi năm sáng tạo nghệ thuật, Lưu Quang Vũ đã xây dựng được cả một hệ thống biểu tượng độc đáo trong thơ, văn, kịch nghệ để tăng sức gợi cho tác phẩm nghệ thuật, khai phóng những liên tưởng đa dạng, qua đó, bộc lộ những tư tưởng, cảm xúc về tình yêu, đất nước và con người. Với kịch của Vũ, chúng tôi phát hiện và giải mã những biểu tượng nổi bật gồm: “ánh sáng – bóng tối”, “lửa”, “giấc mơ” và “mảnh vườn”.

4.2.1. Biểu tượng ánh sáng và bóng tối

Với kịch Lưu Quang Vũ, ánh sáng và bóng tối không chỉ được miêu tả như những trạng thái của không gian, quan trọng hơn, nó là những tín hiệu thẩm mỹ đặc biệt làm nên phần tinh tế trong những triết lý sâu xa qua mỗi vở kịch của ông. 
Ý nghĩa của biểu tượng ánh sáng trong kịch Lưu Quang Vũ thể hiện ở: 1/ Hy vọng, của lòng tốt và tình người;  2/ Sự giác ngộ chân lý nghệ thuật, 3/ Sự thức tỉnh của nhân cách; 4/ Là tương lai với những điều tốt đẹp.
Biểu tượng bóng tối được đặt trong sự đối lập về ý nghĩa với ánh sáng, bao gồm các nét nghĩa: 1/ Sự tăm tối; 2/ Cái chết; 3/ Những trắc trở, khó khăn
4.2.2. Biểu tượng lửa
Từ xa xưa, trong sáng tác văn chương và trong văn hóa mỗi tộc người, lửa là “mẫu gốc” thiêng liêng và là biểu tượng hàm chứa nhiều sắc thái ý nghĩa: Lửa - bản thể; Lửa - thần thánh; Lửa - tẩy uế và tái sinh; Lửa – hủy diệt; Lửa- giác ngộ...
Biểu tượng “lửa” trong kịch Lưu Quang Vũ là sự kế thừa và phái sinh những nét nghĩa mới, gồm: 1/ Lửa biểu tượng cho những khát vọng, sự hồi sinh và chiến thắng của ánh sáng (những điều tốt đẹp, niềm hy vọng) trước bóng tối (những xấu xa, thấp kém, hiểm nguy); 2/ Lửa gắn với hình ảnh trái tim và tượng trưng cho tình yêu, cho lòng tin và lòng tốt ở đời; 3/ Lửa - sự sống mạnh mẽ, bất diệt; 4/ Truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân luôn được duy trì và cháy sáng trong mỗi người lính.
4.2.3.  Biểu tượng mảnh vườn

Hình ảnh mảnh vườn/ khu vườn xuất hiện rất sớm trong thơ rồi sau đó đi vào các vở kịch của Lưu Quang Vũ, vẫn với một nét nghĩa biểu tượng nhất quán: Vườn là không gian căng tràn sự sống, là thế giới thanh sạch, dịu mát và yên bình.
4.2.4. Biểu tượng giấc mơ

Biểu tượng giấc mơ mang nhiều nét nghĩa: Đó là biểu tượng về sự mở rộng không gian sống, về những dự cảm tương lai hay đơn giản chỉ là sự lặp lại của những kí ức ám ảnh đời thường. Trong mối liên hệ với trục thời gian tuyến tính, giấc mơ còn là sự hồi tưởng về quá khứ đã qua hoặc sự thỏa mãn những ước mong về hạnh phúc sẽ đến. Cánh cửa giấc mơ, rõ ràng, giúp khai mở nhiều chiều không – thời gian mới, giúp chúng ta khám phá thế giới bí ẩn của tâm hồn con người.

Tuy không phổ biến trong thơ như những biểu tượng “ánh sáng”- “bóng tối”, “lửa”, “mảnh vườn” nhưng biểu tượng “giấc mơ” lại xuất hiện nhiều hơn cả trong gia tài kịch của Lưu Quang Vũ. Giấc mơ trong kịch Lưu Quang Vũ khi thì biểu tượng cho những khát vọng về một tương lai hạnh phúc: hạnh phúc trong tình yêu, trong sự nghiệp (Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Tin ở hoa hồng, Bệnh sĩ, Lời nói dối cuối cùng, Người tốt nhà số 5…), khi lại thể hiện những hoài niệm về một quá khứ hạnh phúc đã qua (Nếu anh không đốt lửa…).

*
Đặc trưng của diễn ngôn dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ thể hiện trên nhiều phương diện của tổ chức tác phẩm, trong phần trình bày này, Luận án đi sâu tìm hiểu một số phương diện mà chúng tôi đánh giá là thể hiện tập trung nhất, nổi bật nhất phương thức giao tiếp của kịch dụ ngôn Lưu Quang Vũ, đó là: Hệ thống phân vai và hệ thống biểu tượng.

Trong diễn ngôn văn học, phân vai đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao tiếp. Điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng với kịch do tính chất thể loại đặc thù của loại hình diễn ngôn này đem lại. Xem xét kịch Lưu Quang Vũ chúng tôi thấy rằng, việc phân vai hành động được bố trí thành các đối tượng: Chủ thể tiên phong và chủ thể tự ý thức. Trong tương quan với phân vai hành động, phân vai phát ngôn cũng thể hiện sự dụng công nhiều của chủ thể sáng tạo nghệ thuật – tác giả, bởi lẽ, với kịch, ngôn ngữ cũng là một loại hành động và là phương tiện để biểu hiện tính cách. Việc để cho nhân vật nào phát ngôn, phát ngôn về điều gì, trọng lượng lời nói của nhân vật ra sao (nói mà người khác nghe hay không nghe theo)... là những phương thức thể hiện rõ nhất ý đồ giao tiếp của kịch dụ ngôn. 

Kịch Lưu Quang Vũ có một hệ thống các biểu tượng bổ sung và soi chiếu lẫn nhau: cặp biểu tượng “ánh sáng” – “bóng tối”; biểu tượng lửa, mảnh vườn và biểu tượng giấc mơ. Một vài trong số những biểu tượng này chúng ta đã gặp trong thơ của Lưu Quang Vũ (bóng tối, lửa, mảnh vườn), một số khác thì không. Là một phương thức chuyển nghĩa của lời nói, biểu tượng rất gần với ẩn dụ, hoán dụ và là một phương thức chuyển nghĩa trong diễn ngôn dụ ngôn.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu về Lưu Quang Vũ - một hiện tượng nổi bật của sân khấu Việt Nam đặt ra cho luận án của chúng tôi nhiệm vụ khoa học nặng nề, đó là làm sao cho vừa không “đi lại” con đường của những người đi trước, “nói lại” những điều người khác đã quen mà phải tiếp cận cùng một đối tượng nhưng theo hướng mới, trình bày những luận điểm và những kết luận đáng tin cậy và có giá trị đóng góp cho khoa học xã hội nhân văn. Với những nội dung được triển khai qua các chương, mục, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu được xác lập từ ban đầu, đó là:

1. Luận án đã chứng minh, phân tích và đi tới khẳng định kịch Lưu Quang Vũ là một loại hình dụ ngôn văn học trên cơ sở làm sáng tỏ luận điểm: dụ ngôn là một thể loại văn học đặc thù và là một loại hình diễn ngôn văn chương độc đáo; kịch Lưu Quang Vũ nổi bật bởi các chủ đề dụ ngôn (sự băng hoại các giá trị đạo đức và niềm tin sâu sắc vào cuộc đời); đặc trưng diễn ngôn dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ được thể hiện sâu sắc qua những phương thức tổ chức giao tiếp như phân vai phát ngôn và vai hành động; xây dựng các biểu tượng như là phương thức chuyển nghĩa trong giao tiếp dụ ngôn.

2. Áp dụng phương pháp so sánh, luận án đã cố gắng đối chiếu kịch Lưu Quang Vũ theo chiều đồng đại và lịch đại, với các nhà viết kịch trước và cùng thời, bên cạnh đó, cũng có những liên hệ cần thiết sang hai thể loại sáng tác mà Lưu Quang Vũ có nhiều thành tựu là thơ và truyện ngắn. Qua so sánh, chúng tôi tìm ra nhiều điểm tương đồng nhưng cũng phát hiện nhiều sự độc đáo riêng có trong kịch Lưu Quang Vũ so với các đồng nghiệp khác. Tất nhiên, chúng tôi ưu tiên tìm kiếm những khác biệt để phần nào lý giải sự thành công nổi trội của “hiện tượng” Lưu Quang Vũ trong lịch sử kịch nói Việt Nam.

Ngoài các luận điểm vừa nêu, để tránh trùng lặp, ở phần kết luận này chúng tôi không trình bày lại một số kết luận chi tiết đã nêu trong tiểu kết của mỗi chương.

Sau khi hoàn thiện, chúng tôi cũng một lần nữa khẳng định về những đóng góp mới của luận án trên các phương diện:

Trước hết, luận án đã giới thiệu, hệ thống hóa những kiến thức về dụ ngôn – một thể loại văn học đặc thù, một chiến lược giao tiếp độc đáo. Trước luận án này, các lý thuyết về dụ ngôn gần như chưa được dịch thuật, nghiên cứu tại Việt Nam. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu về sự bổ khuyết cần thiết những kiến thức lý luận về một thể loại văn học độc đáo này, đem đến một tài liệu tham khảo đắc dụng cho những đối tượng quan tâm nghiên cứu về sau.

Thứ đến, trên cơ sở xác lập hệ thống lý thuyết nền tảng, luận án thể nghiệm nghiên cứu một hiện tượng văn học tiêu biểu: kịch Lưu Quang Vũ. Khác với các nghiên cứu trước đây, chúng tôi trình xuất một góc nhìn khác trong quá trình tiếp nhận những kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ, đó là sự biểu hiện một cách đậm đặc những đặc điểm và tính chất của diễn ngôn dụ ngôn trong kịch của tác giả này. Bằng việc áp dụng những lí thuyết nghiên cứu hiện đại, đặc biệt là cố gắng đi đến cùng mối quan hệ giữa ý thức hệ, hoạt động giao tiếp văn học và văn bản văn học để nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ, luận án đã đem lại những kiến giải mới về kịch của tác gia này ở một số vấn đề then chốt: vấn đề về chiến lược giao tiếp dụ ngôn, chủ đề và phương thức giao tiếp dụ ngôn trong kịch của Lưu Quang Vũ.
Xây dựng những vở kịch mang tính luận đề để phản ánh thực trạng xã hội nhưng vẫn phải thu hút được công chúng đến rạp là một yêu cầu khó với tất cả những nhà viết kịch và đạo diễn nước ta giai đoạn những năm sau giải phóng và đang trong chặng đầu quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội với nhiều lúng túng. Kịch của Lưu Quang Vũ, một mặt vẫn nói to, nói mạnh và nói trúng những vấn nạn xã hội và lòng người thời ấy, mặt khác, nhiều kịch bản vẫn được kết cấu theo hướng “vẫy gọi” độc giả/ khán giả đồng sáng tạo. Ngay cả với những vở kết thúc có hậu, hoàn kết, Lưu Quang Vũ vẫn dành cho độc giả những giải thiết, và ở đa số các vở còn lại là sự lựa chọn, chất vấn, biến quá trình nhận thức thành quá trình tự nhận thức một cách tự nhiên, sâu sắc. Nhà viết kịch đem đến cho độc giả một tác phẩm với một cốt truyện, một sự khởi đầu, những xung đột, những cách giải quyết và kết thúc, nhưng khi trang viết cuối cùng khép lại, kịch bản đồng thời mở ra những khả năng để giải mã. Không phải bởi nhà văn hay nhân vật, mà bởi mỗi độc giả và một xã hội với rất nhiều độc giả có lương tâm, trách nhiệm. Suy cho cùng, cải biến xã hội theo hướng tích cực hơn không phải là việc của riêng ai mà là sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình – tế bào xã hội. 
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